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1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT (GENERAL INFORMATION)
	- Tên học phần (tiếng Việt): 
	Kinh tế học vĩ mô 1

	- Tên học phần (tiếng Anh)
	Macroeconomics 1

	- Mã số học phần
	KHMA 1101

	- Thuộc khối kiến thức
	Bắt buộc của trường

	- Số tín chỉ
	3 (40 giờ, tương đương 48 tiết)

	+ Số giờ lý thuyết
	29

	 + Số giờ thảo luận
	11

	- Các học phần tiên quyết
	Không



2. THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
Giảng viên: 				, Bộ môn Kinh tế vĩ mô
Email: 				; Phòng 805. Nhà A1

3. MÔ TẢ HỌC PHẦN (COURSE DESCRIPTIONS)
Học phần này giới thiệu những nguyên lý cơ bản của kinh tế vĩ mô để giúp sinh viên hiểu được sự vận hành của nền kinh tế tổng thể. Sinh viên sẽ được giới thiệu các khái niệm cũng như nguyên lý hạch toán cơ bản về thu nhập quốc dân, chỉ số giá tiêu dùng và lạm phát, thất nghiệp, tỷ giá hối đoái và cán cân thanh toán. Ngoài ra, sinh viên cũng được tiếp cận với những mô hình đơn giản nhất giải thích sự biến động và vai trò của các chính sách kinh tế vĩ mô trong việc ổn định nền kinh tế.
4. TÀI LIỆU THAM KHẢO (LEARNING RESOURCES: COURSE BOOKS, REFERENCE BOOKS, AND SOFTWARES)
Giáo trình
1. Giáo trình Kinh tế học, Tập II, Nxb Đại học Kinh tế quốc dân, 2012
Tài liệu khác
1. N. Gregory Mankiw (2014). Kinh tế học Vĩ mô. Bản dịch của NXB Hồng Đức.
2. N. Gregory Mankiw, Principles of Economics, CENGAGE Learning, Eighth Edition 2016
3. Phạm Thế Anh (Chủ biên), Bài tập thực hành: Các nguyên lý Kinh tế học vĩ mô, Nxb Lao động, 2019.
5. MỤC TIÊU HỌC PHẦN (COURSE GOALS)
Bảng 5.1. Mục tiêu học phần
	Mục tiêu
	Mô tả mục tiêu
	CĐR của CTĐT
	Trình độ năng lực

	[1]
	[2]
	[3]
	[4]

	G1
	Hiểu và vận dụng các nguyên lý kinh tế vĩ mô cơ bản vào giải thích và phân tích các vấn đề về kinh tế cơ bản của nền kinh tế. 
	1.2.1
	4

	G2
	Học phần hướng tới pháp triển kỹ năng lập luận, phân tích, phát hiện và giải quyết các vấn đề chuyên sâu về các vấn đề kinh tế vĩ mô. Rèn luyện kỹ năng tìm kiếm tài liệu nghiên cứu, làm việc nhóm và phát triển kỹ năng thuyết trình nhằm chuyển tải kiến thức thông qua viết, thảo luận, làm chủ tình huống.
Kỹ năng sử dụng tin học, ngoại ngữ giao tiếp và chuyên ngành thành thạo để giải quyết công việc chuyên môn
	2.2.1
2.2.2
2.2.4
	4

	G3
	Có khả năng tự học tập, tự nghiên cứu, tích lũy kinh nghiệm để tiếp tục học cao hơn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn.
	3.1.1
	4



6. CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN (COURSE LEARNING OUTCOMES)
Bảng 6.1. Năng lực người học học phần (CLO)
	CĐR
	CLOs
	Mô tả năng lực người học
	Trình độ năng lực

	[1]
	[2]
	[3]
	[4]

	1.2.1
	CLO1.1
	Hiểu được các thước đo kinh tế vĩ mô cơ bản trong phân tích kinh tế như: GDP, tăng trưởng, lạm phát, thất nghiệp, tỷ giá, tiền tệ.
	4

	
	CLO1.2
	Hiểu được cơ chế hoạt động của các mô hình kinh tế cơ bản trong phân tích kinh tế vĩ mô: Mô hình thị trường vốn, Mô hình thị trường tiền tệ, Mô hình thị trường ngoại hối và Mô hình tổng cung- tổng cầu.
	4

	
	CLO1.3
	Vận dụng các mô hình kinh tế vĩ mô cơ bản vào phân tích tác động của các chính sách kinh tế vĩ mô đến các biến số của nền kinh tế trong dài hạn và ngắn hạn.
	4

	2.2.1
2.2.2
2.2.4
	CLO2.1
	Khả năng lập luận, phân tích, phát hiện và giải quyết các vấn đề chuyên sâu về các vấn đề kinh tế vĩ mô. Rèn luyện kỹ năng tìm kiếm tài liệu nghiên cứu, làm việc nhóm và phát triển kỹ năng thuyết trình nhằm chuyển tải kiến thức thông qua viết, thảo luận, làm chủ tình huống.
	4

	3.1.1
	CLO3.1
	Có khả năng tự học tập, tự nghiên cứu, tích lũy kinh nghiệm để tiếp tục học cao hơn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn.
	4



7. ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN (COURSE ASSESSMENT)
Bảng 7.1. Đánh giá học phần
	Hình thức đánh giá
	Nội dung
	Thời điểm
	NLNH học phần
	Tiêu chí đánh giá
	Tỷ lệ (%)

	[1]
	[2]
	[3]
	[4]
	[5]
	[6]

	Chuyên cần
	
	Tuần 1-13
	CLO1.1
CLO1.2
CLO1.3
CLO2.1
CLO3.1
	- Mức độ tham gia lớp học đầy đủ.
- Mức độ chuẩn bị bài học từ nhà (đầy đủ, kỹ lưỡng)
- Mức độ tham gia trả lời câu hỏi của giảng viên (số lần và chất lượng ý kiến trả lời)
- Mức độ tham gia đặt câu hỏi với bài giảng của giảng viên (số lần và chất lượng câu hỏi)
	10%

	Bài kiểm tra số 1
	Trắc nghiệm hoặc tự luận
	Tuần 6
	CLO1.1
CLO1.2
CLO1.3

	- Mức độ hoàn thành bài kiểm tra gắn với mức độ đạt được kiến thức, kỹ năng và năng lực tự chủ tự chịu trách nhiệm của chuẩn đầu ra liên quan đến nội dung kiểm tra của học phần.
	20%

	Bài kiểm tra số 2
	Trắc nghiệm hoặc tự luận
	Tuần 11
	CLO1.1
CLO1.2
CLO1.3

	Mức độ hoàn thành bài tập nhóm (đúng hạn, chất lượng nội dung và thuyết trình, trả lời câu hỏi của GV và lớp gắn với mức độ đạt được kiến thức, kỹ năng và năng lực tự chủ tự chịu trách nhiệm của chuẩn đầu ra học phần).
	20%

	Đánh giá cuối kỳ
	Trắc nghiệm hoặc tự luận
	Lịch thi học phần
	CLO1.1
CLO1.2
CLO1.3
	Hình thức thi kết thúc học phần là thi trắc nghiệm. Thời gian 50 phút.
	50%


Điều kiện dự thi hết môn: Điểm chuyên cần ≥ 5. SV có điểm chuyên cần dưới 5 điểm được coi như không đủ điều kiện dự thi kết thúc học phần và phải đăng ký học lại.
8. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY (LESSON PLAN)
8.1. Nội dung giảng dạy
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ KINH TẾ HỌC
Chương này giới thiệu các vấn đề cơ bản nhất về kinh tế vĩ mô: đối tượng và phương pháp nghiên cứu của kinh tế học nói chung và kinh tế vĩ mô nói riêng.
1. Định nghĩa Kinh tế học
2. Một số nguyên lý kinh tế học
3. Phân nhánh kinh tế học
4. Phương pháp nghiên cứu kinh tế học
5. Nội dung nghiên cứu của kinh tế học vĩ mô
Tài liệu tham khảo:
1. Giáo trình Kinh tế học (tập II), Nxb Đại học Kinh tế quốc dân, 2012, Chương 1
2. N. Gregory Mankiw (2014). Kinh tế học Vĩ mô. Bản dịch của NXB Hồng Đức, Chương 1 và 2.
3. N. Gregory Mankiw, Principles of Economics, CENGAGE Learning, Eighth Edition 2016, Ch 1. 
4. Phạm Thế Anh (Chủ biên), Bài tập thực hành: Các nguyên lý Kinh tế học vĩ mô, Nxb Lao động, 2019, Chương 1.

CHƯƠNG 2. ĐO LƯỜNG THU NHẬP QUỐC DÂN
Chương này giới thiệu khái niệm và cách thức đo lường tổng sản phẩm trong nước. Bên cạnh đó, các thước đo thu nhập khác trong hệ thống tài khoản quốc gia và ý nghĩa của chúng cũng được xem xét.
1. Tổng sản phẩm trong nước (GDP)
2. Các phương pháp tính GDP
3. GDP danh nghĩa, GDP thực, và chỉ số điều chỉnh GDP
4. GDP thực và phúc lợi kinh tế
5. Các thước đo khác về thu nhập quốc dân
6. Một số đồng nhất thức thu nhập quốc dân
Tài liệu tham khảo:
1. Giáo trình Kinh tế học (tập II), Nxb Đại học Kinh tế quốc dân, 2012, Chương 14
2. N. Gregory Mankiw (2014). Kinh tế học Vĩ mô. Bản dịch của NXB Hồng Đức, Chương 23.
3. N. Gregory Mankiw, Principles of Economics, CENGAGE Learning, Eighth Edition 2016, Ch 23.
4. Phạm Thế Anh (Chủ biên), Bài tập thực hành: Các nguyên lý Kinh tế học vĩ mô, Nxb Lao động, 2019, Chương 2.

CHƯƠNG 3. ĐO LƯỜNG CHI PHÍ SINH HOẠT
Chương này giới thiệu khái niệm và cách thức đo lường chi phí sinh hoạt trong nền kinh tế. Bên cạnh đó, một số ứng dụng của các thước đo này trong phân tích kinh tế cũng được giới thiệu.
1. Chỉ số giá tiêu dùng
2. Phương pháp tính CPI
3. Những vấn đề với CPI
4. Phân biệt CPI và DGDP
5. Những ứng dụng của chỉ số giá
Tài liệu tham khảo:
1. Giáo trình Kinh tế học (tập II), Nxb Đại học Kinh tế quốc dân, 2012, Chương 14
2. N. Gregory Mankiw (2014). Kinh tế học Vĩ mô. Bản dịch của NXB Hồng Đức, Chương 24.
3. N. Gregory Mankiw, Principles of Economics, CENGAGE Learning, Eighth Edition 2016, Ch 24.
4. Phạm Thế Anh (Chủ biên), Bài tập thực hành: Các nguyên lý Kinh tế học vĩ mô, Nxb Lao động, 2019, Chương 3.

CHƯƠNG 4. SẢN XUẤT VÀ TĂNG TRƯỞNG
Chương này giới thiệu chung về sản xuất và tăng trưởng trong dài hạn và các nhân tố quyết định nó trong dài hạn của một nền kinh tế. Bên cạnh đó, chương trình cũng trình bày vai trò của các chính sách công đối với tăng trưởng.
1. Giới thiệu chung về sản xuất và tăng trưởng 
2. Năng suất và các nhân tố quyết định năng suất
2.1 Vốn vật chất
2.2 Vốn con người
2.3 Tiến bộ công nghệ
2.4 Tài nguyên thiên nhiên
3. Tăng trưởng kinh tế và chính sách công
3.1 Khuyến khích tiết kiệm và đầu tư.
3.2 Khuyến khích đầu tư từ nước ngoài.
3.3 Khuyến khích giáo dục và đào tạo.
3.4 Đảm bảo quyền sở hữu và duy trì ổn định chính trị.
3.5 Thúc đẩy tự do thương mại.
3.6 Thúc đẩy nghiên cứu và phát triển.
Tài liệu tham khảo:
1. Giáo trình Kinh tế học (tập II), Nxb Đại học Kinh tế quốc dân, 2012, Chương 15.
2. N. Gregory Mankiw (2014). Kinh tế học Vĩ mô. Bản dịch của NXB Hồng Đức, Chương 25.
3. N. Gregory Mankiw, Principles of Economics, CENGAGE Learning, Eighth Edition 2016, Ch 25.
4. Phạm Thế Anh (Chủ biên), Bài tập thực hành: Các nguyên lý Kinh tế học vĩ mô, Nxb Lao động, 2019, Chương 4.

CHƯƠNG 5. TIẾT KIỆM, ĐẦU TƯ VÀ HỆ THỐNG TÀI CHÍNH
Chương này bàn về hệ thống tài chính và vai trò của tiết kiệm và đầu tư. Chương này cũng nghiên cứu thị trường vốn và tác động của các chính sách của chính phủ đối với thị trường vốn.
1. Hệ thống tài chính
1.1 Thị trường tài chính
1.2 Trung gian tài chính
2. Tiết kiệm và đầu tư trong hệ thống tài khoản quốc dân
3. Thị trường vốn
3.1 Cầu về vốn
3.2 Cung vốn
4. Các chính sách của chính phủ và thị trường vốn
4.1 Khuyến khích tiết kiệm
4.2 Khuyến khích đầu tư
4.3 Thâm hụt ngân sách
Tài liệu tham khảo:
1. Giáo trình Kinh tế học (tập II), Nxb Đại học Kinh tế quốc dân, 2012, Chương 16
2. N. Gregory Mankiw (2014). Kinh tế học Vĩ mô. Bản dịch của NXB Hồng Đức, Chương 26.
3. N. Gregory Mankiw, Principles of Economics, CENGAGE Learning, Eighth Edition 2016, Ch 26.
4. Phạm Thế Anh (Chủ biên), Bài tập thực hành: Các nguyên lý Kinh tế học vĩ mô, Nxb Lao động, 2019, Chương 5

CHƯƠNG 6. THẤT NGHIỆP
Chương này bàn về định nghĩa và cách thức đo lường thất nghiệp trong nền kinh tế. Bên cạnh đó, chương này cũng trình bày một số lý thuyết lý giải nguyên nhân gây thất nghiệp và vai trò của một số chính sách của chính phủ trong việc làm giảm thất nghiệp dài hạn của nền kinh tế.
1. Khái niệm và đo lường
1.1 Khái niệm
1.2 Đo lường
2. Phân loại thất nghiệp dài hạn
2.1 Thất nghiệp tạm thời
2.2 Thất nghiệp cơ cấu
Tài liệu tham khảo:
1. Giáo trình Kinh tế học (tập II), Nxb Đại học Kinh tế quốc dân, 2012, Chương 17
2. N. Gregory Mankiw (2014). Kinh tế học Vĩ mô. Bản dịch của NXB Hồng Đức, Chương 28.
3. N. Gregory Mankiw, Principles of Economics, CENGAGE Learning, Eighth Edition 2016, Ch 28.
4. Phạm Thế Anh (Chủ biên), Bài tập thực hành: Các nguyên lý Kinh tế học vĩ mô, Nxb Lao động, 2019, Chương 6.

CHƯƠNG 7. TIỀN TỆ VÀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ
Chương này thảo luận một số vấn đề cơ bản về tiền, cấu trúc của hệ thống tiền tệ, vai trò của ngân hàng trung ương trong việc kiểm soát cung tiền và tác động của sự thay đổi trong cung ứng tiền tệ tới các biến số kinh tế vĩ mô cơ bản như lãi suất, đầu tư, tổng cầu, sản lượng và mức giá. 
1. Khái niệm, chức năng và phân loại tiền
1.1 Khái niệm về tiền
1.2 Các chức năng của tiền
2. Hệ thống tiền tệ và chức năng của NHTƯ
2.1 Ngân hàng trung ương
2.2 Hệ thống các ngân hàng thương mại và quá trình tạo tiền
2.3 Mô hình xác định cung tiền
3. Chính sách tiền tệ và các công cụ kiểm soát cung tiền
3.1 Hoạt động thị trường mở
3.2 Dự trữ bắt buộc
3.3 Lãi suất chiết khấu
4. Lý thuyết về sự ưa thích thanh khoản và thị trường tiền tệ
4.1 Lý thuyết về sự ưa thích thanh khoản
4.2 Thị trường tiền tệ
Tài liệu tham khảo:
1. Giáo trình Kinh tế học (tập II), Nxb Đại học Kinh tế quốc dân, 2012, Chương 20
2. N. Gregory Mankiw (2014). Kinh tế học Vĩ mô. Bản dịch của NXB Hồng Đức, Chương 29.
3. N. Gregory Mankiw, Principles of Economics, CENGAGE Learning, Eighth Edition 2016, Ch 29.
4. Phạm Thế Anh (Chủ biên), Bài tập thực hành: Các nguyên lý Kinh tế học vĩ mô, Nxb Lao động, 2019, Chương 7.

CHƯƠNG 8. TIỀN TỆ VÀ LẠM PHÁT
Chương này nghiên cứu mối quan hệ giữa tiền tệ và lạm phát trong dài hạn. Bên cạnh đó, các tác hại của lạm phát cũng được thaoar luận.
1. Lý thuyết cổ điển về lạm phát
1.1 Tính trung lập của tiền và sự phân đôi cổ điển
1.2 Phương trình số lượng tiền tệ
1.3 Thuế lạm phát
2. Tác hại của lạm phát
2.1 Chi phí giầy da
2.2 Chi phí thực đơn
2.3 Biến động giá cả tương đối
2.4 Sai lệch về thuế
2.5 Rắc rối và bất tiện
2.6 Tùy tiện tái phân phối của cải
Tài liệu tham khảo:
1. Giáo trình Kinh tế học (tập II), Nxb Đại học Kinh tế quốc dân, 2012, Chương 22.
2. N. Gregory Mankiw (2014). Kinh tế học Vĩ mô. Bản dịch của NXB Hồng Đức, Chương 30.
3. N. Gregory Mankiw, Principles of Economics, CENGAGE Learning, Eighth Edition 2016, Ch 30.
4. Phạm Thế Anh (Chủ biên), Bài tập thực hành: Các nguyên lý Kinh tế học vĩ mô, Nxb Lao động, 2019, Chương 8.

CHƯƠNG 9. KINH TẾ VĨ MÔ TRONG NỀN KINH TẾ MỞ
Chương này giới thiệu một số khái niệm cơ bản trong nền kinh tế mở như xuất nhập khẩu, chu chuyển vốn quốc tế, cán cân thanh toán, tỷ giá hối đoái và thị trường ngoại hối. Bên cạnh đó, chương này cũng giới thiệu một trong những lý thuyết đơn giản nhất giải thích sự biến động của tỷ giá hối đoái. Ngoài ra, thị trường ngoại hối và các hệ thống tỷ giá hối đoái cũng được nghiên cứu trong chương này.
1. Một số biến số trong nền kinh tế mở và các nhân tố quyết định
1.1 Chu chuyển hàng hóa quốc tế: xuất khẩu và nhập khẩu
1.2 Chu chuyển vốn quốc tế
2. Cán cân thanh toán quốc tế
2.1 Tài khoản vãng lai
2.2 Tài khoản vốn
3. Tỷ giá hối đoái
3.1 Tỷ giá hối đoái danh nghĩa
3.2 Tỷ giá hối đoái thực
4. Lý thuyết ngang bằng sức mua
5. Thị trường ngoại hối
5.1 Cầu ngoại hối
5.2 Cung ngoại hối
6. Các hệ thống tỷ giá hối đoái.
6.1 Hệ thống tỷ giá thả nổi
6.2 Hệ thống tỷ giá cố định
6.3 Hệ thống tỷ giá thả nổi có quản lý
Tài liệu tham khảo:
1. Giáo trình Kinh tế học (tập II), Nxb Đại học Kinh tế quốc dân, 2012, Chương 27
2. N. Gregory Mankiw (2014). Kinh tế học Vĩ mô. Bản dịch của NXB Hồng Đức, Chương 31.
3. N. Gregory Mankiw, Principles of Economics, CENGAGE Learning, Eighth Edition 2016, Ch 31.
4. Phạm Thế Anh (Chủ biên), Bài tập thực hành: Các nguyên lý Kinh tế học vĩ mô, Nxb Lao động, 2019, Chương 9.

CHƯƠNG 10. TỔNG CẦU VÀ TỔNG CUNG
Chương này giới thiệu mô hình tổng cầu – tổng cung và cách ứng dụng mô hình này để giải thích những biến động kinh tế vĩ mô trong ngắn hạn . Chương này cũng trình bày các chính sách tài khóa và tiền tệ và vai trò của chúng trong việc bình ổn nền kinh tế.
1. Giới thiệu chung về những biến động kinh tế trong ngắn hạn
2. Mô hình tổng cầu – tổng cung
a. Tổng cầu của nền kinh tế
b. Tổng cung của nền kinh tế
c. Xác định sản lượng và mức giá cân bằng 
3. Các nguyên nhân gây ra biến động kinh tế trong ngắn hạn
a. Các cú sốc cầu
b. Các cú sốc cung
4. Hiệu ứng của các chính sách tiền tệ và tài khóa
a. Chính sách tiền tệ (cơ chế truyền dẫn và tác động đến sản lượng, giá cả và thất nghiệp)
b. Chính sách tài khóa (cơ chế truyền dẫn của sự thay đổi chi tiêu/thuế, hiệu ứng số nhân, hiệu ứng lấn át, các nhân tố ổn định tự động)
Tài liệu tham khảo:
1. Giáo trình Kinh tế học (tập II), Nxb Đại học Kinh tế quốc dân, 2012, Chương 18
2. N. Gregory Mankiw (2014). Kinh tế học Vĩ mô. Bản dịch của NXB Hồng Đức, Chương 33 & 34.
3. N. Gregory Mankiw, Principles of Economics, CENGAGE Learning, Eighth Edition 2016, Ch 33 & 34.
4. Phạm Thế Anh (Chủ biên), Bài tập thực hành: Các nguyên lý Kinh tế học vĩ mô, Nxb Lao động, 2019, Chương 10.

Chương 11. Sự đánh đổi trong ngắn hạn giữa lạm phát và thất nghiệp
Chương này nhằm giải thích sự đánh đổi trong ngắn hạn giữa lạm phát và thất nghiệp thông qua đường Phillips. Vai trò của kỳ vọng, cú sốc cung và chi phí cắt giảm lạm phát cũng được xem xét trong chương này.
1. Giới thiệu chung
2. Đường Phillips
2.1 Tổng cầu, tổng cung và đường Phillips
2.2  Mối quan hệ đánh đổi trong ngắn hạn giữa lạm phát và thất nghiệp
2.3 Đường Phillips dài hạn
3. Sự dịch chuyển của đường Phillips
3.1 Vai trò của kỳ vọng
3.2  Các cú sốc cung
4. Cái giá của việc cắt giảm lạm phát
Tài liệu tham khảo:
1. Giáo trình Kinh tế học (tập II), Nxb Đại học Kinh tế quốc dân, 2012, Chương 22
2. N. Gregory Mankiw (2014). Kinh tế học Vĩ mô. Bản dịch của NXB Hồng Đức, Chương 35.
3. N. Gregory Mankiw, Principles of Economics, CENGAGE Learning, Eighth Edition 2016, Ch 35.
4. Phạm Thế Anh (Chủ biên), Bài tập thực hành: Các nguyên lý Kinh tế học vĩ mô, Nxb Lao động, 2019, Chương 11.
Chương 12. Một số tranh luận về chính sách kinh tế vĩ mô
Chương này giới thiệu những tranh luận ủng hộ hoặc phản đối về một số chính sách kinh tế vĩ mô quan trọng trong thế giới thực.
1. Các nhà hoạch định chính sách tiền tệ và tài khóa có nên cố gắng bình ổn nền kinh tế?
2. Chính sách tiền tệ nên theo quy tắc hay tùy nghi?
3. Ngân hàng trung ương có nên đặt mục tiêu lạm phát bằng 0?
4. Chính phủ có nên theo đuổi cân bằng ngân sách?
5. Luật thuế có nên được cải cách để khuyến khích tiết kiệm?
Tài liệu tham khảo:
1. Giáo trình Kinh tế học (tập II), Nxb Đại học Kinh tế quốc dân, 2012, Chương 23
2. N. Gregory Mankiw, Principles of Economics, CENGAGE Learning, Eighth Edition 2016, Ch 36.
1. Phạm Thế Anh (Chủ biên), Bài tập thực hành: Các nguyên lý Kinh tế học vĩ mô, Nxb Lao động, 2019, Chương 12.
8.2. Kế hoạch giảng dạy 
	Tuần
	Nội dung
	CLOs
	Hoạt động dạy và học
	Bài đánh giá

	Tuần 1
	Chương 1
	CLO1.1
CLO1.2
	Giới thiệu 
Bài giảng
Thảo luận
	Câu hỏi ngắn
Câu hỏi lựa chọn

	Tuần 2
	Chương 2
	CLO1.1
CLO1.2
CLO1.3
	Bài giảng
Thảo luận
	Câu hỏi ngắn
Câu hỏi lựa chọn

	Tuần 3
	Chương 3
	CLO1.1
CLO1.2
CLO1.3
	Bài giảng
Thảo luận
	Câu hỏi ngắn
Câu hỏi lựa chọn

	Tuần 4
	Chương 4
	CLO1.1
CLO1.2
CLO1.3
	Bài giảng
Thảo luận
	Câu hỏi ngắn
Câu hỏi lựa chọn

	Tuần 5
	Chương 5
	CLO1.1
CLO1.2
CLO1.3
CLO2.1
CLO3.1
	Bài giảng
Thảo luận
Kiểm tra
	Câu hỏi ngắn
Câu hỏi lựa chọn

	Tuần 6
	Chương 6
	CLO1.1
CLO1.2
CLO1.3
	Bài giảng
Thảo luận
	Câu hỏi ngắn
Câu hỏi lựa chọn

	Tuần 7
	Chương 7
	CLO1.1
CLO1.2
CLO1.3
	Bài giảng
Thảo luận
	Câu hỏi ngắn
Câu hỏi lựa chọn

	Tuần 8
	Chương 8
	CLO1.1
CLO1.2
CLO1.3
	Bài giảng
Thảo luận
Kiểm tra
	Câu hỏi ngắn
Câu hỏi lựa chọn

	Tuần 9
	Chương 9
	CLO1.1
CLO1.2
CLO1.3
	Bài giảng
Thảo luận
	Câu hỏi ngắn
Câu hỏi lựa chọn

	Tuần 10
	Chương 10
	CLO1.1
CLO1.2
CLO1.3
	Bài giảng
Thảo luận
Kiểm tra
	Câu hỏi ngắn
Câu hỏi lựa chọn

	Tuần 11
	Chương 11
	CLO1.1
CLO1.2
CLO1.3
CLO2.1
CLO3.1
	Bài giảng
Thảo luận
	Câu hỏi ngắn
Câu hỏi lựa chọn

	Tuần 12
	Chương 12
	CLO1.1
CLO1.2
CLO1.3
	Sinh viên tự đọc
	Câu hỏi ngắn
Câu hỏi lựa chọn

	Tuần 13
	Tổng kết, hỏi đáp, trao đổi
	CLO1.1
CLO1.2
CLO1.3
CLO2.1
[bookmark: _GoBack]CLO3.1
	
	Câu hỏi ngắn
Câu hỏi lựa chọn



9. QUY ĐỊNH CỦA HỌC PHẦN
9.1. Quy định về tham dự lớp học
· Sinh viên/học viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trường hợp nghỉ học do lý do bất khả kháng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ và hợp lý. Mỗi buổi vắng mặt sẽ bị trừ 1 điểm đánh giá quá trình.Sinh viên vắng quá 3 buổi học dù có lý do hay không có lý do đều bị coi như không hoàn thành khóa học và phải đăng ký học lại.
· Sinh viên sẽ được cộng điểm cho mỗi lần phát biểu xây dựng bài, có thể bù đắp cho điểm quá trình, điểm kiểm tra và điểm bài tập nhóm.
· Sinh viên không nộp bài tập nhóm sẽ nhận điểm 0 (không) cho bài tập sau cùng. Nhóm sinh viên nộp bài trễ sẽ bị trừ 1 điểm cho mỗi ngày nộp muộn.
9.2. Quy định về hành vi lớp học
· Học phần được thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng người học và người dạy. Mọi hành vi làm ảnh hưởng đến quá trình dạy và học đều bị nghiêm cấm.
· Sinh viên phải đi học đúng giờ quy định. Sinh viên đi trễ quá 10 phút sau khi giờ học bắt đầu sẽ không được tham dự buổi học.
· Tuyệt đối không làm ồn, gây ảnh hưởng đến người khác trong quá trình học.
· Tuyệt đối không được ăn uống, nhai kẹo cao su, sử dụng các thiết bị như điện thoại, máy nghe nhạc trong giờ học.
· Máy tính xách tay, máy tính bảng chỉ được thực hiện vào mục đích ghi chép bài giảng, tính toán phục vụ bài giảng, bài tập, tuyệt đối không dùng vào việc khác.


	Xác nhận của Trường

	Trưởng Bộ môn
	Giảng viên
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